
STT Minh Họa Mã số Diễn gi ải
Đơn Giá

(USD)

1 FOX-1004
-40.0~90.0 C,1 relay, cool

Bao gồm sensor
22,10

2 FOX-D1004
-40.0~90.0 C,2 relay, cool

Bao gồm sensor
30,10

3 FOX-2001F
-50.0~99.9 C, 4 relay,

Bao gồm sensor
45,60

4 FOX-2001FD
-50.0~99.9 C, 4 relay,

Bao gồm sensor
45,70

5 FOX-2002
-50.0~99.9 C, 2 relay,

Bao gồm sensor
29,80

6 FOX-2003
-50.0~99.9 C

3 relay: nhiệt, xả đông, quạt

Bao gồm sensor

31,00

7 FOX-2005
-50.0~99.9 C

4 relay: nhiệt, xả đông, quạt,  alarm.

Bao gồm sensor

51,90

8 FOX-1CH
-50.0 ~ 400 C,1 relay, CA(K)

Không bao gồm sensor
44,60

9 FOX-2CI
-50.0 ~ 1200 C,1 relay, CA(K)

Không bao gồm sensor
49,80

10 FOX-1PH
-50.0 ~ 400 C,1 relay, PT100

Không bao gồm sensor
37,30
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1 FOX-300A
-50.0~99.9 C / 20~99% RH

2 relay: nhiệt độ, độ ẩm

Bao gồm sensor

83,00

2 FOX-301A
-50.0~99.9 C / 20~99% RH

4 relay: 2 nhiệt độ, 2 độ ẩm

Bao gồm sensor

92,30

3 FOX-300JB
-50.0~99.9 C / 20~99% RH

2 relay: nhiệt độ, độ ẩm, 

225X270mmm,Bao gồm sensor

197,10

4 FOX-301JB
-50.0~99.9 C / 20~99% RH

4 relay: 2 nhiệt độ, 2 độ ẩm   225x270 

mm. Bao gồm sensor

228,20

5 FOX-CTM7

72x72 mm

Hieån thò 6 soá, töø 0  999999

Toác ñoä ñeám toái ña: 10 Kps

Ngoõ vaøo: CP1 (START), CP2 (INHIBIT)

RESET, BATCH RESET

Ngoõ ra: 2 ngoõ ra tieáp ñieåm, 1 ngoõ ra caûm 

bieán

78,60

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM - TEMP / HUMI.CONTROLLER
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1 FOX-1H
20~99% RH,1 relay

Bao gồm sensor HS-220
45,60

2 FOX-2H
20~99% RH,2 relay

Bao gồm sensor HS-220
107,80

3
NF-4HR
(FOX-1H4)

10~100% RH, 1 relay

Bao gồm sensor DS4000
60,10

4
NF-4HR1
(FOX-2H4)

0.0~99.9% RH, 2 relay

Bao gồm sensor  HM1500
100,50

1 FS-100D
Diod, -40~90C

Duøng cho seri FOX-…1004
4,20

2 FS-200N
NTC SUS5mm/3M, -50~100C

Duøng cho : FOX-2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, C1

6,20

3 FS-220H 
Ñoä aåm: HS-220, ABS/3M

Duøng cho: FOX-1H, 1H4, 1H7
18,70

4 DS-4000NH

Nhieät ñoä: NTC / ñoä aåm HS-220, ABS/3M, 

  -50~100oC/ 20~99%RH

Duøng cho: FOX-300A, 301A, 300JB, 301JB 20,70

5 FOX-HM1500
Nhieät ñoä: 0.0~100oC RH

Duøng cho: FOX-2H, FOX-4HR, FOX-302, 

FOX-9302, FOX-8302

55,90

SENSOR (ÑAÀU DOØ NHIEÄT ÑOÄ - AÅM ÑOÄ)

ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM - HUMIDITY CONTROLLER
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